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[bookmark: _GoBack]CHỦ ĐỀ: Bé và các bạn- Ngày hội phụ nữ 20-10
                                    Thực hiện 4  tuần từ ngày 14/10 - 08/11/2024.
Người thực hiện : Ngô Thị Thuyên.
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	1. Nuôi dưỡng:* Ăn uống:
- Trẻ được ăn đầy đủ 4 loai thực phẩm 
- Trẻ làm quen với một số món ăn do nhà trường chế biến 
- Có một số hành vi văn minh trong ăn uống (không nói chuyện trong khi ăn ,không bốc thức ăn ,hắt hơi biết che miệng ...)
* Tổ chức giấc ngủ:
- Trẻ được ngủ đúng giờ, đủ giấc ,
- Bố trí chỗ ngủ đảm bảo ấm áp, giảm ánh sáng, tránh gió lùa trong phòng ngủ .
	

- 100% trẻ được ăn hết suất của mình thích các món ăn do các cô chế biến .
- 100% trẻ thực hiện tốt các hành vi văn minh trong ăn uống 

-100% trẻ được đảm bảo giấc ngủ theo yêu cầu của từng độ tuổi 
- Phòng ngủ ấm áp, không có có gió lùa vào. Có đủ chăn đắp cho trẻ.
	

- Tổ chức cho trẻ ăn trưa, ăn phụ, ăn bữa chiều 






- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa



	

	2. Vệ sinh:
* Vệ sinh cá nhân :
- Trẻ cho cô rưa tay đúng thao tác vệ sinh
* Vệ sinh môi trường 
- Trẻ có thói quen vệ sinh cá nhân, đi vệ sinh đúng nơi quy định, giữ gìn môi trường sạch sẽ
* Vệ sinh đồ dùng đồ chơi.
- Trẻ biết lao động lau chùi đồ dùng đồ chơi và các loại giá cùng cô.
	

- 100% trẻ được rữa tay dưới vòi nước sạch bằng xà phòng .
- 100% trẻ có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường .
- 100% trẻ biết giúp cô lau chùi đồ dùng đồ chơi vào chiều thứ 6
- 100% trẻ biết tự giữ vệ sinh môi trường
	

- Tổ chức cho trẻ trước sau khi ăn và sau khi ngủ dậy 



- Giáo dục mọi lúc mọi nơi


	

	3. Chăm sóc sức khỏe
* Sức khỏe:- Giữ gìn bảo vệ sức khỏe cho bản thân ,biết một số biểu hiện như sốt, ho.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 
- Không cho trẻ chơi ở những nơi nguy hiểm, không chơi với đ/c không đảm bảo  AT 
* Phòng bệnh:
- Phòng một số bệnh thường gặp vào mùa đông
	

- 100% trẻ được phòng và đưa đến trung tâm y tế khi phát hiện bệnh .


	- Tổ chức tại lớp vào chiều thứ 6 và sau các buổi hoạt động góc 
- Phối hợp với phụ huynh chăm sóc sức khỏe cho trẻ .
- Làm tốt công tác tuyên truyền thông qua hệ thống phóng thanh trường và tờ rơi
	

	4. An toàn cho trẻ
* Thể lực:- Đảm bảo an toàn cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.
- Tạo cho trẻ cảm giác vui vẻ và thoải mái. 
* Tính mạng:
 - Đảm bản an toàn tính mạng cho trẻ.
- Không để trẻ chơi những vật dụng nguy hiểm.  
	- 100% trẻ có thể lực tốt khỏe mạnh.
- Trẻ vui vẻ thoái mái khi ở trường, lớp.

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về tính mạng.
- 100% trẻ không chơi những vật nguy hiểm
	- Phối hợp với phụ huynh chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

- Trẻ luôn luôn trong tầm kiểm soát củacô.
- Mọi lúc mọi nơi.
- Thường xuyên có kế hoạch sữa chữa đồ dùng đồ chơi hỏng .
	
























CHỦ ĐỀ: BÉ VÀ CÁC BẠN. NGÀY HỘI PHỤ NỮ 20/10.
              (Thời gian thực hiện từ ngày: 14/10/2024 đến ngày 08/11/2024 )
                           MỤC TIÊU CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN
                                                        Người thực hiện: Cao Thị Hằng. Lớp lớn A.
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	Hoạt động giáo dục

	1. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	1.Trẻ khỏe mạnh, cơ thể phát triển cân đối. phát triển bình thường về chiều cao và cân nặng theo lứa tuổi


	- Trẻ khỏe mạnh phát triển cân đối theo độ tuổi
- Trẻ cân đo vào tháng 09, tháng 12, tháng 3 trên biểu đồ tăng trưởng.
- Cân đo theo dõi trẻ duy dinh dưỡng hàng tháng, phòng chống béo phì cho trẻ  
- Trẻ được khám sức khỏe theo định kỳ ít nhất 1 năm/lần.
- Ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng
- Vệ sinh trong ăn uống và vệ sinh cá nhân sạch sẽ
- Tập các bài tập thể dục thường xuyên  
	
-Trẻ cân đo theo dõi biểu đồ tăng trưởng.
- Trẻ ăn đầy đủ các chất.
- Trẻ tập các bài thể dục.

	2. Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài  thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.                                     
	- Động tác Hô hấp.
· - Động tác Tay.
· - Động tác Chân
- Động tác Bụng
- Động tác Bật.

	- Trẻ được tập các động tác Tay. Chân, bụng, bật.

	3. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi

	+ Đi thay đổi tốc độ.
+ Đi trên dây (dây đặt trên sàn)

	*Hoat động học:
- VĐCB: + Đi thay đổi tốc độ.
TCVĐ:Mèo đuổi chuột.
-VĐCB: Đi trên dây.
TCCĐ: Tung bóng.

	6. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong vận động và thực hiện bài tập tổng hợp.
	+ Đập bắt bóng tại chỗ.
+ Bật  xa  40 - 50cm.
	*Hoat động học:
- VĐCB: + Đập bắt bóng tại chỗ.
TCVĐ: Kéo co.
-VĐCB: Bật  xa  40 - 50cm.
TCCĐ: Trời nắng trời mưa.

	9. Lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm: 

	1. Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm.
· Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá...
· Thực phẩm giàu chất béo dầu, lạc,mỡ động vật  ...
· Thực phẩm giàu chất bột:gạo, ngô, khoai sắn bột mỳ, ...
Thực phẩm giàu vitamin muối khoáng; hoa, quả..
	* Hoạt động học 
- Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh 
* Hoạt động ăn 
+ Trẻ nhận biết, gọi tên được một số món ăn thông thường giàu chất vitamin, chất đạm và muối khoáng có lợi cho sức khỏe.
* Hoạt động góc
- Góc nấu ăn

	10. Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản. 

	- Kể đúng tên một số thực phẩm, món ăn quen thuộc: rau có thể luộc, nấu canh; thịt  có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...
- Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống.
	-   Hoạt động ăn
+ Trẻ nhận biết được một số món ăn thông thường trong các bữa ăn như cá, thịt, tôm, cua, trứng...có lợi cho sức khỏe.
- Hoạt động góc:
 Chơi nấu ăn.

	11. Biết: ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh. 

	- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
- Kể những ích lợi của các món ăn và ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
	- Hoạt động ăn: Trẻ biét được lợi ích của việc ăn đầy đủ các món ăn.
- Hoạt động góc: Khi trẻ chế biến món ăn.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Khi cô trò chuyện, giáo dục trẻ.

	12. Thực hiện được một số việc đơn giản:Tự rửa tay, Tự lau mặt, đánh răng. Tự thay quần, áo. Đi vệ sinh
	- Tập luyện kĩ năng: đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng.
1. Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
Kỹ  năng sống: Hướng dẫn trẻ xếp quần áo. Hướng dẫn trẻ tự mặc quần áo.
	-Hoạt động vệ sinh: Trẻ biết rửa tay, lau mặt đúng thao tác, trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy đinh, biết cách sử dụng một số đồ dùng vệ sinh.
- Trẻ biết xếp quần áo, biết tự mặc quần áo cho mình.

	13. Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo
	- Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống bát thìa, dĩa, cốc... đúng cách, thành thạo. 
- Tự xúc cơm ăn gọn gàng không làm đổ cơm, thức ăn ra ngoài. 
- Kỹ năng sống: Hướng dẫn cách sử dụng thìa, dĩa, cốc…
	-Hoạt động ăn: Trẻ biết cách sử dụng bát, thìa, đĩa, cốc… một cách thành thạo. Trẻ ăn tất cả các món ăn, biết tự xúc ăn 1 chách gọn gàng, không làm rơi cơm, khi rơi cơm trẻ biết nhặt bỏ vào đĩa.

	14. Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống.

	· Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. 
· Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.
· Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.     
	- Hoạt động ăn: Luyện kỹ năng chào hỏi, mời cho trẻ. Trước ki ăn trr biết mời cô, mời bạn ăn cơm. Khi ăn cơm không nói chuyện, đùa nghịch, ăn tất cả các món ăn, uống nước đã đun sôi.

	II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	24. Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về đặc điểm của bản thân.
	- Chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể
	- Hoạt động học:
+ Bé cần gì lớn lên và khỏe mạnh.

	44. Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn.
	- Phân biệt phía phải, phía trái của bạn khác.
- Phân biệt Phân biệt phía phải, phía trái của đối tượng có sự định hướng.
- Phân biệt phía trên, phía dưới, phía trước phía sau của đối tượng khác.


	- Hoạt động học: 
+  Phân biệt phía phải, phía trái của bạn khác.
+ Phân biệt phía phải, phía trái của đối tượng có sự định hướng.
 + Phân biệt phía trên, phía dưới, phía trước phía sau của đối tượng khác.

	47. Nói đúng họ, tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
	- Bé giới thiệu về mình.

	- Hoạt động học: 
+ Bé giới thiệu về mình.
+ Bạn trai, bạn gái.
-Hoạt động mọi lúc mọi nơi.


	54. Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội.
	- Ngày hội của bà, của mẹ...(Ngày 20/10)

	- Hoạt động học : 
+ KPXH: Ngày hội của bà, của mẹ, của cô giáo và bạn gái 20/10
- Hoạt động ngoại khóa:
+ Tổ chức múa hát, làm quà tặng cô, bà, mẹ… nhân ngày 20/10
- Chơi hoạt động góc:
+ Trò chơi đi chợ, cửa hàng lưu niệm
+ Góc âm nhạc – tạo hình:
Chơi múa hát, làm quà 20/10

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	56. Thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể.

	- Nghe, hiểu lời nói và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp

	- Chơi hoạt động góc:
Trẻ biết thục hiện khi nghe cô nói hoặc với bạn chơi khi chơi.
-Hoạt động mọi lúc mọi nơi.


	58. Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.
	- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
	- Hoạt động chơi, khi trò chuyện.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.


	63. Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao… chủ đề bản thân
	Biết lắng nghe, đọc biểu cảm một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với chủ đề, phù hợp độ tuổi.

	- Hoạt động học:
Thơ: Tay ngoan.
- Chơi hoạt động góc:
- Mọi lúc mọi nơi.

	64. Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện... trong nội dung truyện.
	· Kể lại truyện đã được nghe theo trình tự câu truyện có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện... trong nội dung truyện.
-  Kể chuyện sáng tạo.
	Làm quen bài mới:
Truyện : “Tay phải, tay trái. 
- Chơi , hoạt động ở các góc: Xem sách truyện, kể chuyện theo đồ vật, theo tranh truyện theo chủ đề


	75. Nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái o,ô,ơ,a, ă, â.
	- Nhận biết và phát âm rõ ràng chữ cái a, ă, â.
	- Hoạt động học:
LQCC:  a, ă, â
TCCC:  a, ă, â.
- Chơi, hoạt động ở các góc: Ghép từ dưới tranh, tìm cái a, ă, â trong bài thơ
 – Nặn chữ cái a, ă, â 
-  Hoạt động chiều : ôn chữ cái a, ă, â, chơi các trò chơi với chữ cái


	76. Tô, đồ các nét chữ a, ă, â.
	- Biết tô, đồ các nét chữ: a, ă, â
	 - Hoạt động chiều: Tập tô chữ cái a ă â.

	IV. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	80. Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân,  địa chỉ nhà hoặc điện thoại.

	· Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, địa chỉ nhà hoặc điện thoại.


	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi:Cô cho trẻ tự giới thiệu về bản thân và gia đình trẻ.
- Hoạt động ở các góc chơi: Khi trẻ chơi bế em, nấu ăn…


	82. Nói được mình có điểm gì giống và khác bạn
	Điểm giống và khác nhau của mình với người khác. Dáng vẻ bên ngoài, giới  tính, sở thích và khả năng
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi:  Cô thường xuyên trò chuyện với trẻ  trò chuyện về giới tính của trẻ những điều nên làm và không nên làm. Những điểm giống và khác nhau giữa bạn trai và bạn gái. Gần gũi để trẻ nói được những điều bé thích, không thích, mạnh dạn tự tin bày tỏ ý kiến, suy nghĩ của mình  

	84. Ứng xử phù hợp với dưới tính của bản thân (Chỉ số 28)
	- Bạn gái ngồi khép chân khi mặc váy, bạn trai sẵn sàng giúp đỡ bạn gái những việc năng hơn khi được đề nghị.
- Biết bảo vệ bản thân.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Cô trò chuyện với trẻ phối hợp với phụ huynh trò chuyện với trẻ để trẻ có cách ứng xử phù hợp với bản thân.

	86. Tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...).
	- Dạy trẻ kỷ năng: Tự xếp quần áo, vệ sinh rửa tay, mặt, xếp đồ dùng đồ chơi sau khi học, chơi, xếp bàn ghế..)

	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Cô trò chuyện với trẻ phối  hợp với phụ huynh để trẻ làm một số công việc vừa sức trẻ để trẻ yêu thích và chia sẻ công việc trong gia đình cùng bố, mẹ.
- Hoạt động vệ sinh:

	94. Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi (Chỉ số 43)
	- Chủ động đến nói chuyện.
- Sẵn sàng trả lời các câu hỏi trong giao tiếp với những người gần gũi.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi:  Phối hợp với phụ huynh thường xuyên trò chuyện cùng trẻ để trẻ thoải mái từ đó giúp trẻ tự tin trò chuyện và chủ động để giao tiếp với người lớn. Tự tin giao tiếp với người lớn.
- Hoạt động góc: Khi trẻ được chơi ở các góc chơi.
- Hoạt động đón trả trẻ:

	                                              V. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	106. Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp ) theo bài hát, bản nhạc chủ đề bản thân.
	- Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).
- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc.

	-Hoạt động học:
Nghe hát: Trống cơm, Ru em, Em là bông hồng  nhỏ.
Em thêm 1 tuổi.
-Chơi, hoạt động ở góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề bản thân.
-Hoạt động ngủ: Nghe các bài hát.
-Hoạt động chiều: Làm quen với các bài hát.


	108. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...chủ đề bản thân.
	Có kỹ năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm những bài hát phù hợp chủ đề, phù hợp với trẻ, phù hợp địa phương.
	- Hoạt động học:
Dạy hát: Cái mũi
- Chơi, hoạt động ở góc âm nhạc:
- HĐ chiều: Làm quen với các bài hát về chủ đề.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Tập cho trẻ hát đúng giai điệu, đúng lời.

	109. Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa). Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn.
	· Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc phù hợp chủ đề, phù hợp với trẻ, phù hợp địa phương.
 Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu (nhanh, chậm, phối hợp).
	- Hoạt động học:
VĐTTTC: Mời bạn ăn.
VĐMH: Múa cho mẹ xem.
-Chơi, hoạt động ở các góc: Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát trong chủ đề.
-HĐ chiều:Làm quen với các hình thức vận động.
- Hoạt động đón trả trẻ: Cho trẻ chơi góc âm nhạc.
Phối kết hợp với phụ huynh mở đĩa hát ở nhà.

	111. Phối hợp các kĩ năng vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối. Nói lên ý tưởng tạo hình.
- Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	- Vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối phù hợp chủ đề, phù hợp với trẻ, phù hợp địa phương.

	- Hoạt động học:
+ Trang trí khăn quàng cổ.
+ Cắt dán áo bạn trai, bạn gái.
-Chơi, hoạt động ở các góc:
Tô màu tranh.


	111. Phối hợp các kĩ năng vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối. Nói lên ý tưởng tạo hình.
- Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	Vẽ để  tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối phù hợp chủ đề bản thân.
 

	-Chơi, hoạt động ở các góc: Vẽ bạn trai, bạn gái, cách tô màu phù hợp hài hòa.
Cho trẻ tự nêu ý tưởng của mình trước khi vẽ và nhận xét sản phẩm của mình, của bạn mình sau khi vẽ xong.




